
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
PHÒNG ĐẠI HỌC

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT TN THÁNG 4 NĂM 2019

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung    0
Điểm Trung Bình Tích Lũy 0.00

.

STT Mã SV Họ Và Tên Tên lớp Ph Ngày sinh N¬i sinh TCTG TBTL

Trang 1

Hệ: Đại học chính quy

Khoa:

Ngành : Thiết kế đồ họa

1 11101196 ĐỒNG HỮU NaM 11010101 04/04/92 Nghệ An 131 6.10
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Điểm Trung Bình Tích Lũy 0.00

.

STT Mã SV Họ Và Tên Tên lớp Ph Ngày sinh N¬i sinh TCTG TBTL

Trang 1

Hệ: Đại học chính quy

Khoa:

Ngành : Tạo dáng công nghiệp

1 11202086 PHẠM VŨ HoÀNG UYÊN 12010201 Nữ 07/07/94 TP. Hồ Chí Minh 135 6.29
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Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung    0
Điểm Trung Bình Tích Lũy 0.00

.

STT Mã SV Họ Và Tên Tên lớp Ph Ngày sinh N¬i sinh TCTG TBTL

Trang 1

Hệ: Đại học vừa làm vừa học

Khoa:

Ngành : Thiết kế nội thất

1 11233001 HUỲNH KHƯ¬NG DUY 12310301 27/03/81 Bến Tre 138 5.69

2 11233007 TRẦN THỊ NGỌC LINH 12310301 Nữ 04/12/90 Tiền Giang 138 5.66
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Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung    0
Điểm Trung Bình Tích Lũy 0.00

.

STT Mã SV Họ Và Tên Tên lớp Ph Ngày sinh N¬i sinh TCTG TBTL

Trang 1

Hệ: Đại học chính quy

Khoa:

Ngành : Thiết kế đồ họa

1 11301023 TRẦN THaNH HÀ 13010103 18/12/89 Quảng Bình 139 6.31

2 11304019 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 13010101 Nữ 25/07/95 TP. Hồ Chí Minh 143 6.36

3 11301077 NGUYỄN THỊ CẨM QUYÊN 13010102 Nữ 06/10/95 Long An 140 6.41

4 11301107 TRẦN NHƯ MINH TÚ 13010103 Nữ 24/02/94 Bà Rịa - Vũng Tàu 142 6.28

5 11301112 NGUYỄN CÔNG TUYẾN 13010103 04/05/95 Quảng Ngãi 137 6.35
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.

STT Mã SV Họ Và Tên Tên lớp Ph Ngày sinh N¬i sinh TCTG TBTL

Trang 1

Hệ: Đại học chính quy

Khoa:

Ngành : Tạo dáng công nghiệp

1 11302033 ĐẶNG QUỐC CƯỜNG 13010201 28/03/95 TP. Hồ Chí Minh 138 5.76

2 11302112 VÕ THỊ PHƯ¬NG 13010202 Nữ 12/04/94 Quảng Ngãi 133 5.44

3 11302126 LÊ HỪNG THẢo 13010202 22/07/95 Gia Lai 138 5.79
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Điểm Trung Bình Tích Lũy 0.00

.

STT Mã SV Họ Và Tên Tên lớp Ph Ngày sinh N¬i sinh TCTG TBTL

Trang 1

Hệ: Đại học chính quy

Khoa:

Ngành : Thiết kế nội thất

1 11303029 ĐỖ THỊ KHUYÊN 13010302 Nữ 16/12/94 Hải D­¬ng 141 6.16

2 11303130 PHẠM XUÂN THÀNH 13010304 22/07/94 TP. Đà Nẵng 133 6.61

3 11303068 BÙI THỊ THaNH THÚY 13010301 Nữ 20/01/94 Quảng Ngãi 141 6.36
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Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung    0
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.

STT Mã SV Họ Và Tên Tên lớp Ph Ngày sinh N¬i sinh TCTG TBTL

Trang 1

Hệ: Đại học chính quy

Khoa:

Ngành : Thiết kế đồ họa

1 11401161 LÊ THÚY ÁI 14010104 Nữ 11/01/96 TP. Cần Th¬ 141 6.64

2 11401069 NGUYỄN HoÀNG GIa BẢo 14010103 02/12/95 TP. Hồ Chí Minh 139 6.97

3 11401074 NGUYỄN THÀNH CHUNG 14010105 14/05/96 Bình D­¬ng 136 6.72

4 11401075 NGUYỄN CÔNG DaNH 14010105 06/02/96 TP. Hồ Chí Minh 135 7.12

5 11401183 NGUYỄN QUaNG DƯ¬NG 14010103 01/05/96 Quảng Ngãi 138 6.66

6 11401185 TÔ NGỌC ĐỢI 14010104 11/02/96 Quảng Ngãi 135 6.77

7 11401143 LÊ NGỌC GIaNG 14010103 Nữ 13/02/96 Tiền Giang 140 6.72

8 11401147 HoÀNG LÊ TRỌNG HÀo 14010101 22/05/94 Khánh Hòa 140 5.99

9 11401148 LÝ NHẬT HÀo 14010105 06/11/96 TP. Hồ Chí Minh 140 6.76

10 11401151 LÊ THỊ LINH HẬU 14010101 Nữ 24/12/96 Bà Rịa - Vũng Tàu 140 6.41

11 11401152 NGUYỄN TẤN HẬU 14010101 06/10/96 Quảng Ngãi 140 6.64

12 11401017 NGUYỄN TRUNG HIẾU 14010104 06/08/95 Khánh Hòa 143 6.65

13 11401020 HUỲNH THỊ KIM Hoa 14010103 Nữ 02/11/93 Đắk Lắk 140 6.97

14 11401021 VŨ THỊ Hoa 14010102 Nữ 23/05/94 Nam Định 134 6.04

15 11401125 TRƯ¬NG THẾ HÙNG 14010102 17/08/96 Bình Thuận 138 6.72

16 11403111 TRẦN NGỌC XUÂN HƯ¬NG 14010101 Nữ 20/06/96 Đồng Nai 135 7.02

17 11401078 NGUYỄN QUỐC KHỞI 14010102 07/03/96 Cà Mau 137 6.84

18 11401001 PHẠM KIỀU LoaN 14010102 Nữ 22/10/96 Bình Thuận 140 6.69

19 11403012 ĐỖ NHƯ MaI 14010101 Nữ 24/01/96 Khánh Hòa 134 6.31

20 11401003 LƯ¬NG TUYẾT MaI 14010102 Nữ 06/05/96 TP. Hồ Chí Minh 142 6.48

21 11401056 NGUYỄN THỊ MỘNG NGHI 14010104 Nữ 23/06/95 Bến Tre 141 6.39

22 11401089 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 14010105 Nữ 07/11/96 Thừa Thiên - Huế 137 6.15

23 11401043 TRẦN THỊ KIM oaNH 14010103 Nữ 11/08/95 Ninh Thuận 140 5.86



DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT TN THÁNG 4 NĂM 2019

STT Mã SV Họ Và Tên Tên lớp Ph Ngày sinh N¬i sinh TCTG TBTL

Trang 2

Hệ: Đại học chính quy

Khoa:

Ngành : Thiết kế đồ họa

24 11401046 CHẾ THIÊN PHÁT 14010105 09/05/96 Quảng Ngãi 135 6.72

25 11401060 VŨ KIỀU KIM SaNG 14010102 Nữ 21/02/96 Kiên Giang 140 5.98

26 11401062 CHÂU NỮ THaNH TÂM 14010101 Nữ 28/11/95 Bình Định 137 6.80

27 11401133 HUỲNH NGỌC THÀNH 14010101 22/04/96 TP. Hồ Chí Minh 140 6.78

28 11401139 ĐÀo MẠNH THỊNH 14010102 02/12/96 Bình Ph­ớc 140 6.85

29 11401007 TRƯ¬NG VĂN THUẬN 14010105 12/01/96 Quảng Ngãi 135 6.39

30 11401011 LÊ THỊ HoÀI THƯ¬NG 14010101 Nữ 10/01/95 Quảng Ngãi 140 6.31

31 11401172 LÊ BẢo TRÂN 14010101 Nữ 19/05/95 Bến Tre 140 6.41

32 11401174 VÕ NGỌC PHƯ¬NG TRINH 14010101 Nữ 05/01/96 TP. Hồ Chí Minh 140 6.53

33 11401168 LÊ NHẬT TÚ 14010101 Nữ 18/05/96 Vĩnh Long 143 7.08

34 11401167 VƯ¬NG THỊ THaNH TUYỀN 14010103 Nữ 29/08/96 TP. Hồ Chí Minh 140 6.39

35 11401110 NGUYỄN THaNH XUÂN 14010102 Nữ 20/08/95 TP. Hồ Chí Minh 142 6.78

36 11401112 NGUYỄN THỊ KIM YẾN 14010102 Nữ 02/05/95 Đắk Lắk 134 6.93
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.

STT Mã SV Họ Và Tên Tên lớp Ph Ngày sinh N¬i sinh TCTG TBTL

Trang 1

Hệ: Đại học chính quy

Khoa:

Ngành : Tạo dáng công nghiệp

1 11402043 ĐÀo NGUYỄN NGỌC ĐIỆP 14010201 Nữ 03/01/96 TP. Hồ Chí Minh 141 7.38

2 11402024 DƯ¬NG PHÚC HẬU 14010201 03/03/96 Kiên Giang 137 6.96

3 11402036 NGUYỄN THỊ THaNH MaI 14010201 Nữ 22/02/96 Tây Ninh 138 7.02

4 11402010 NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH 14010201 Nữ 10/02/95 Đồng Nai 138 6.98

5 11402040 TRẦM THIÊN THaNH 14010201 Nữ 02/04/96 Tiền Giang 141 6.32

6 11402002 PHẠM aNH THƯ 14010201 Nữ 27/07/96 Long An 136 6.99

7 11402006 NGUYỄN THaNH THÀNH TIẾN 14010202 20/02/94 Long An 141 7.40

8 11402028 La KIM TUYỀN 14010201 Nữ 14/02/96 Bình Định 138 6.76

9 11402017 NGUYỄN Cao THỦY VY 14010202 Nữ 20/12/96 Ninh Thuận 136 6.40
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.

STT Mã SV Họ Và Tên Tên lớp Ph Ngày sinh N¬i sinh TCTG TBTL

Trang 1

Hệ: Đại học chính quy

Khoa:

Ngành : Thiết kế nội thất

1 11403031 NGUYỄN TRỌNG HoÀI 14010303 27/06/96 Tây Ninh 139 6.86

2 11403106 LƯU NGỌC HUYỀN 14010305 Nữ 09/09/96 Đắk Lắk 129 6.36

3 11403109 LÝ KHẢI HƯNG 14010304 27/08/95 Quảng Ngãi 127 6.23

4 11403003 DƯ¬NG THỊ MỸ LINH 14010305 Nữ 15/03/96 Quảng Bình 141 6.46

5 11403080 TRẦN THỊ THÙY LINH 14010304 Nữ 23/08/96 TP. Hà Nội 138 5.97

6 11403007 PHẠM PHƯỚC LỘC 14010303 14/10/93 Lâm Đồng 134 6.78

7 11403086 PHẠM NGỌC THẢo NGUYÊN 14010303 Nữ 07/10/96 Ninh Thuận 134 6.38

8 11403059 NGUYỄN THÀNH THaNH TÂM 14010301 Nữ 20/10/96 Bà Rịa - Vũng Tàu 137 6.67

9 11403113 PHẠM HỮU THIÊN THẢo 14010303 Nữ 19/06/95 Đồng Nai 137 6.70

10 11403120 NGUYỄN THỊ MINH THIỆN 14010301 Nữ 20/08/96 Bình Định 136 6.50

11 11403017 LÊ THỊ THÚY 14010301 Nữ 22/06/95 Thanh Hóa 136 6.64

12 11403157 TRẦN THỊ HUYỀN TRÂN 14010305 Nữ 24/05/96 Gia Lai 129 5.67

13 11403089 HoÀNG TRẦM THoẠI UYÊN 14010302 Nữ 10/05/95 TP. Hồ Chí Minh 144 6.35

14 11403095 NGUYỄN THỊ THÙY XUYÊN 14010301 Nữ 03/02/96 Khánh Hòa 128 6.32
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